
BẢNG GIÁ SỐ 6 

PHỤ LỤC 89: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI XÃ IA SAO 

(Ban hành kèm Nghị quyết số 23/2025/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai) 

ĐVT: đồng/m2 

STT Tên đường 

Đoạn đường Vị trí 1 

(Mặt tiền 
tuyến 

đường) 

Vị trí 2 Vị trí 3 
Từ nơi Đến nơi 

1 Quốc Lộ 25 

Ranh giới cầu Sông Bờ 
Hết ranh giới trụ sở UBND xã 
Ia Sao 

2.320.000   

Hết ranh giới trụ sở UBND 
xã Ia Sao 

Đường vào cụm công nghiệp Ia 
Sao 

1.970.000   

Ranh giới xã Ia Sao Cầu Cây Sung 1.620.000   

Hết ranh giới cầu Cây Sung 
Hết địa giới hành chính xã Ia 
Sao (tại đèo Tô Na) 1.080.000   

2 Đường vào cụm công nghiệp Ia Sao Chỉ giới xây dựng Quốc lộ 25 
Hết ranh giới hiện trạng (nhà 
máy phân vi sinh) 

1.020.000   

3 Khu vực 1     806.000 645.000 516.000 

4 Khu vực 2     564.000 451.000 361.000 

5 Khu vực 3     395.000 316.000 253.000 
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